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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

 

       Bản án số: 134/2024/HS-PT 

           Ngày: 10- 4 -2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

N  C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N   N TỈNH ĐỒNG NAI 

-                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thu Minh. 

Các Thẩm phán: Ông Trần Nam Phương. 

                            Ông Vũ Thế Phương. 

-   ư ký    ê   òa: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Đ    Na    a    a    ê   òa  Bà 

Tống Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 23/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 01 

năm 2024 đối với bị cáo Trần Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số: 126/2023/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Cẩm Mỹ. 

- Bị cáo kháng cáo: 

Trần Văn T, sinh năm 1  2 tại Nghệ An   iới t nh: Nam   uốc tịch: Việt 

Nam   ân t c: Kinh  Tôn giáo: Thiên chúa  Nơi cư trú: ấp E, xã L, huyện C, tỉnh 

Đồng Nai  Trình đ  học vấn: Không biết chữ  Nghề nghiệp: Làm rẫy  Con ông 

Trần Văn H, sinh năm 1 42 (Đã chết) và bà Vũ Thị T1, sinh năm 1 44  Vợ: 

Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1 84  Con có 02 con, sinh năm 2014 và năm 2021   

Tiền án: Tại Bản án HSST số 28/200 /HS-ST ngày 1 /12/200 , bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 06 năm 0  tháng tù về các t i “Cố ý gây 

thương t ch” và “Hủy hoại tài sản”  Ngày 16/10/200  được Tòa án nhân dân tỉnh 
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Bà Rịa - Vũng Tàu miễn chấp hành toàn b  hình phạt 0  tháng tù về t i “Hủy hoại 

tài sản”   

Tiền sự: Không   

Nhân thân: 

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số  5/1  5/HSST ngày 10/5/1  5, bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 tháng tù về t i “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ kh  quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”. 

+ Năm 2000, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đ đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng 

theo  uyết định số 348/ Đ ngày 2 /01/2000.  

+ Năm 2002, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đ đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng 

theo  uyết định số   6/ Đ ngày 2 /3/2002. 

+ Năm 2018, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C ra  uyết định xử phạt vi 

phạm hành ch nh về hành vi “Dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc”. 

Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 08/8/2023 cho đến nay. 

Trong vụ án còn có bị hại nhưng không có kháng cáo và không bị kháng 

nghị; Tòa án không triệu tập.    

NỘI  UNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, n i dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/5/2023, sau khi uống rượu, Trần Văn T điều 

khiển xe môtô biển số 72F8 - 7013, mang theo m t chiếc búa dài khoảng 40cm đi 

nhờ qua quán “B" thu c ấp E, xã L, huyện C, tỉnh Đồng Nai do anh Vũ Tiến Đ1, 

sinh năm 1 82, cư trú: 412/26, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm 

chủ để xuống hồ S xem mực nước để chuẩn bị cho việc thả lưới đánh cá. Khi đi 

ngang qua khu vực quầy thu ngân của quán, nghe tiếng nhân viên trong quầy gọi, 

Thục nghĩ nhân viên của quán gọi để thu tiền dịch vụ nên T quay lại dựng xe cầm 

búa đi vào khu vực quầy tính tiền hỏi “Đạt đâu? Đ1 đâu?”. Lúc này, Đoàn Đức D 

và Đoàn Vĩnh L là nhân viên của quán thấy vậy bỏ chạy nên T bực tức cầm chiếc 

búa mang theo đập 03 nhát vào bình đựng nước đá giữ nhiệt và chiếc loa kẹo kéo 

trong quán rồi lên xe đi về nhà. 
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Khoảng 30 phút sau, T điều khiển xe mô tô trên chở theo m t chiếc giỏ nhựa 

phía sau, bên trong có chứa m t tấm lưới đánh cá và 01 con dao rựa dài khoảng 

85cm với mục đ ch đi thả lưới đánh cá ở hồ S. Khi đang trên đường đi, do vẫn còn 

bực tức m t số chuyện liên quan đến anh Đ1 nên T chạy xe vào quán tìm anh Đ1 

thì gặp D, T yêu cầu D tìm anh Đ1 về để nói chuyện nhưng D bỏ đi, đợi m t lúc 

không thấy anh Đ1 về nên T đi kiếm chỗ thả lưới đánh cá. 

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi thả lưới đánh cá xong, T vẫn 

bực tức chuyện xảy ra tại quán của anh Đ1 nên T tiếp tục điều khiển xe môtô và 

cầm con dao rựa mang theo trên đến quán tìm anh Đ1. Khi đến quán, T thấy anh 

Đ1 đang ngồi trong khu vực quầy thu ngân nên T dừng xe trước quầy rồi cầm dao 

lao thẳng chém về phía anh Đ1 và nói “Mày cho nhân viên lấy tiền tao hả”. Thấy 

vậy, anh Đ1 đứng lên, cầm chiếc ghế nhựa màu xanh bỏ chạy để tránh né nên T 

không chém trúng anh Đ1 mà chém trúng vào khung sắt bảo vệ bên ngoài tủ lạnh 

để trong quầy. Sau đó, anh Đ1 cầm chiếc ghế trên bỏ chạy ra phía bên ngoài quán 

trước quầy nên T cầm dao đuổi theo chém anh Đ1. Khi ra phía ngoài sân, T cầm 

dao chém về phía anh Đ1 nhưng do trơn trượt, con dao tu t khỏi tay T rơi xuống 

đất nên không chém trúng. Thấy vậy, anh Đ1 cầm chiếc ghế nhựa lao vào khống 

chế thì T bỏ chạy, lúc này, Đoàn Vĩnh L là nhân viên tại quán chạy đến nhặt con 

dao của T lên rồi cùng với anh Đ1 và D đuổi theo T nhằm mục đ ch đuổi T ra khỏi 

quán thì T bỏ chạy về phía cổng để tẩu thoát. Sau đó, anh Đ1 làm đơn tố cáo hành 

vi trên của T đến Công an xã L 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 126/2023/HS-ST ngày 18/12/2023 của Tòa án 

nhân dân huyện Cẩm Mỹ tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm t i “Cố ý gây thương 

t ch”. Căn cứ khoản 6 Điều 134  Điều 38  điểm d, h khoản 1 Điều 52  điểm s khoản 

1Điều 51B  luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 201 )  

 ử phạt: bị cáo Trần Văn T 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù t nh từ ngày chấp 

hành án.  

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án ph  và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 02/01/2024, bị cáo kháng cáo đề nghị tuyên bố không phạm t i. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSN  tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm:  

Thủ tục kháng cáo trong hạn luật nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo phạm t i và quyết định mức hình phạt phù 
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hợp hành vi phạm t i nên kháng cáo của bị cáo không có căn cứ nên đề nghị H i 

đồng xét xử giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Cẩm 

Mỹ.  

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của mình sai trái, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn, con còn nhỏ xin H i đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định nên được xem 

xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] N i dung kháng cáo của bị cáo cho rằng bị cáo không có hành vi chuẩn 

bị hung kh  để chém bị hại Vũ Tiến Đ1, con dao rựa bị cáo mang theo đến quán anh 

Đ1 là công cụ bị cáo đi đánh cá về, trên đường về do bị cáo bực tức chuyện liên 

quan anh Đ1 nên bị cáo đến quán của Đ1 để nói chuyện nên đề nghị Tòa án cấp 

phúc thẩm tuyên bị cáo không phạm t i “Cố ý gây thương t ch” theo khoản 6 Điều 

134 BLHS. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo thay đổi  n i dung kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt và không cung cấp tài liệu, chứng cứ về tình tiết giảm nhẹ mới. 

H i đồng xét xử phúc thẩm căn cứ các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, 

n i dung kháng cáo của bị cáo nhận thấy rằng:  

[2.1] Về hành vi phạm t i của bị cáo thể hiện: 

- Lần thứ nhất, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 24/5/2023, sau khi uống rượu, bị 

cáo Trần Văn T điều khiển xe môtô biển số 72F8 - 7013, mang theo m t chiếc búa 

dài khoảng 40cm đi nhờ qua quán “B" thu c ấp E, xã L, huyện C, tỉnh Đồng Nai do 

anh Vũ Tiến Đ1 làm chủ, bị cáo nghĩ nhân viên của quán gọi để thu tiền dịch vụ 

nên bị cáo quay lại dựng xe cầm búa đi vào khu vực quầy tính tiền hỏi “Đạt đâu? 

Đ1 đâu?”. Lúc này, Đoàn Đức D và Đoàn Vĩnh L là nhân viên của quán thấy vậy 

bỏ chạy nên T bực tức cầm chiếc búa mang theo đập 03 nhát vào bình đựng nước 

đá giữ nhiệt và chiếc loa kẹo kéo trong quán rồi lên xe đi về nhà. 

- Lần thứ hai, khoảng 30 phút sau, bị cáo điều khiển xe mô tô trên chở theo 

m t chiếc giỏ nhựa phía sau, bên trong có chứa m t tấm lưới đánh cá và 01 con dao 

rựa dài khoảng 85cm với mục đ ch đi thả lưới đánh cá ở hồ S. Khi đang trên đường 
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đi, do vẫn còn bực tức m t số chuyện liên quan đến anh Đ1 nên bị cáo chạy xe vào 

quán tìm anh Đ1 thì gặp D, bị cáo yêu cầu D tìm anh Đ1 về để nói chuyện nhưng D 

bỏ đi, đợi m t lúc không thấy anh Đ1 về nên T đi kiếm chỗ thả lưới đánh cá. 

- Lần thứ ba, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi thả lưới đánh cá 

xong, bị cáo vẫn bực tức chuyện xảy ra tại quán của anh Đ1 nên bị cáo tiếp tục điều 

khiển xe môtô và cầm con dao rựa mang theo trên đến quán tìm anh Đ1. Khi đến 

quán, bị cáo thấy anh Đ1 đang ngồi trong khu vực quầy thu ngân nên bị cáo dừng 

xe trước quầy rồi cầm dao lao thẳng chém về phía anh Đ1 và nói “Mày cho nhân 

viên lấy tiền tao hả”. Thấy vậy, anh Đ1 đứng lên, cầm chiếc ghế nhựa màu xanh bỏ 

chạy để tránh né nên bị cáo không chém trúng anh Đ1 mà chém trúng vào khung 

sắt bảo vệ bên ngoài tủ lạnh để trong quầy. Sau đó, anh Đ1 cầm chiếc ghế trên bỏ 

chạy ra ph a bên ngoài quán trước quầy nên bị cáo cầm dao đuổi theo chém anh 

Đ1. Khi ra phía ngoài sân, bị cáo cầm dao chém về phía anh Đ1 nhưng do trơn 

trượt, con dao tu t khỏi tay của bị cáo rơi xuống đất nên không chém trúng. 

Như vậy, hành vi của bị cáo đã cố tình 03 lần kiếm bị hại Đ1 nhằm mục đ ch 

đánh anh Đ1, bị cáo đã dùng hung kh  mang theo, khi thấy Đ1 bị cáo dùng dao rựa 

mang theo lao vào tấn công chém bị hại nhưng do trượt không gây thương t ch. 

Việc bị cáo kháng cáo cho rằng không chuẩn bị hung kh , nhưng bị cáo đã dùng 

hung kh  mang theo để tấn công bị hại, chém vào các tài sản của bị hại thể hiện 

hành vi xem thường pháp luật của bị cáo. 

[2.2] Ngoài ra bị cáo có Tiền án: Tại Bản án HSST số 28/200 /HS-ST ngày 

1 /12/200 , bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 06 năm 0  tháng 

tù về các t i “Cố ý gây thương t ch” và “Hủy hoại tài sản”  Ngày 16/10/200  được 

Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu miễn chấp hành toàn b  hình phạt 0  

tháng tù về t i “Hủy hoại tài sản”   

Có nhân thân: 

+ Tại bản án hình sự sơ thẩm số  5/1  5/HSST ngày 10/5/1  5, bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 12 tháng tù về t i “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua 

bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ kh  quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”. 

+ Năm 2000, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đ đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng 

theo  uyết định số 348/ Đ ngày 2 /01/2000.  

+ Năm 2002, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Đ đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng 

theo  uyết định số   6/ Đ ngày 2 /3/2002. 
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+ Năm 2018, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện C ra  uyết định xử phạt vi 

phạm hành ch nh về hành vi “Dùng nhà, chỗ ở của mình để chứa bạc”. 

Bị cáo đã từng bị xét xử và có nhiều nhân thân xấu nhưng không lấy đó làm 

bài học tu dưỡng bản thân trở thành công dân tốt mà còn tiếp tục có hành vi trái 

pháp luật.  o đó H i đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên bị cáo Trần Văn T phạm t i 

“Cố ý gây thương tích” t i phạm và hình phạt được quy định tại khoản 6 Điều 134 

B  luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 201 ) là phù hợp quy định pháp 

luật.  

[2.3] Về mức hình phạt: Bị cáo thay đổi n i dung kháng cáo từ kháng cáo 

không phạm t i sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không có chứng cứ giảm 

nhẹ nào mới cung cấp cho Tòa phúc thẩm chỉ trình bày hoàn cảnh gia đình khó 

khăn, con còn nhỏ. H i đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy rằng Tòa án cấp sơ thẩm 

đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự để 

quyết định mức hình phạt 06 tháng tù giam đối với bị cáo là phù hợp quy định pháp 

luật.  

[2.4]  Ngoài ra, bị cáo đã hủy hoại tài sản của bị hại: bình đá giữ nhiệt bằng 

nhựa, loa kẹo hiệu “Professional active stage sound 6.500W” và 01 tủ đông hiệu 

“Liebherr”. Do giá trị tài sản bị thiệt hại dưới 02 triệu đồng, và không thu c m t 

trong các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 178 B  luật hình sự nên 

hành vi của bị cáo T chưa đủ yếu tố cấu thành t i “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng 

tài sản” theo Điều 178 B  luật hình sự.  o đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện C đã ra  uyết định xử phạt vi phạm hành ch nh đối với hành vi trên của 

Trần Văn T là phù hợp. 

Từ những phân tích nêu trên, kháng cáo của bị cáo không có cơ sở nên 

không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo cần giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo.  

[3] Về án ph  HSPT: Kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo 

phải chịu án ph  hình sự phúc thẩm. 

[4]  uan điểm và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

phù hợp với nhận định của H i đồng xét xử nên được ghi nhận.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 B  luật Tố tụng hình sự năm 2015. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn T   iữ nguyên bản án sơ 

thẩm số 126/2023/HS-ST ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Mỹ. 

 p dụng khoản 6 Điều 134, Điều 38, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm d, h 

khoản 1 Điều 52 B  luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 201 ). 

 ử phạt: Bị cáo Trần Văn T 06 (sáu) tháng tù về t i “Cố ý  ây   ươ   

tích”. Thời hạn tù t nh từ ngày chấp hành án. 

Về án ph : Căn cứ Điều 12 Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của 

UBTV H14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph  

và lệ ph  Tòa án  Bị cáo phải chịu án 200.000 đồng ph  hình sự phúc thẩm. 

Các  uyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơ    ậ   

- VKSN  tỉnh Đồng Nai  

- TAN  huyện Cẩm Mỹ  

- VKSN  huyện Cẩm Mỹ  

- Công an huyện Cẩm Mỹ  

- Chi cục THA S huyện Cẩm Mỹ  

- Phòng PV06 CA tỉnh Đồng Nai  

- Trại giam  

- Bịcáo  

- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai. 

- Lưu HS (3). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

Hoàng Thị Thu Minh 

 

 

 

 

 


